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SỞ TƯ PHÁP QUẢNG TRỊ
TRUNG TÂM DỊCH VỤ

ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC
(Kèm theo Quy chế cuộc đấu giá ban hành kèm theo Quyết định số 1299/QĐ-ĐGTS 

ngày 26/5/2026 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản)

STT Thửa 
đất số

Tờ bản 
đồ số

Diện tích 
(m2)

Tiền đặt trước 
(đồng) 

Tiền mua 
HS mời 
TGĐG

Ghi chú

A

I

1 278 33 187,1 1.194.000.000 200.000 02 mặt tiền

2 156 33  430,0 2.745.000.000 300.000 02 mặt tiền

II

3 140 32 571,8 4.418.000.000 300.000 02 mặt tiền

B

I 

1 1437 16 200,3 705.000.000 200.000 

2 1438 16 198,9 700.000.000 200.000 

3 1439 16 197,6 695.000.000 200.000 

4 1440 16 196,2 690.000.000 200.000 

5 1441 16 194,8 685.000.000 200.000 

6 1442 16 193,5 681.000.000 200.000 

II

7 1447 16  192,0 560.000.000 200.000 

8 1453 16  196,0 572.000.000 200.000 

9 1454 16  196,0 572.000.000 200.000 

10 1459 16  196,0 572.000.000 200.000 

11 1461 16  196,0 572.000.000 200.000 

12 1471 16  192,0 560.000.000 200.000 

13 1480 16  192,0 560.000.000 200.000 

3.730,2

1.401.600.000

Tổng 16 thửa đất 41.219.532.000

1.430.800.000

1.401.600.000

1.430.800.000

1.430.800.000

1.401.600.000

1.430.800.000

1.702.800.000

Đường rộng 13m

1.726.560.000

1.714.240.000

1.750.320.000

1.738.880.000

Đường rộng 19,5m

1.762.640.000

11.047.176.000

13 thửa đất ở thuộc dự án Phát triển quỹ đất Khu dân cư Đồng Cồn Trót, TDP
Chính Trực, phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình (Đợt 1)

Đường rộng 25 m

Đường rộng 13 m

2.986.116.000

Giá khởi điểm 
(đồng)

03 thửa đất ở thuộc dự án Hạ tầng kỹ thuật tạo quỹ đất khu dân cư phía Nam
đường Hùng Vương,  thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình (Đợt 2 - Giai đoạn 1)

6.862.800.000


